
 
Biểu số: 1407/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT, 
ngày 08/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 năm sau 

 

DANH MỤC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH 

Năm…………… 

Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch - Tài 
chính 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Kế hoạch - 
Tài chính 

 

 

Đơn vị tình: Định mức 

STT Tên lĩnh vực/ 
định mức Mã số 

Số định mức đã 
ban hành còn hiệu 
lực thi hành đến 

trước năm báo cáo 

Số định mức xây dựng, ban hành trong năm 
báo cáo Số định mức hết 

hiệu lực thi hành 
trong năm báo cáo 

Số định mức đã ban 
hành còn hiệu lực thi 
hành lũy kế đến ngày 

31/12 năm báo cáo 
Số định mức xây 

dựng mới 
Số định mức điều 

chỉnh, bổ sung 

A B C 1 2 3 4 5 

 Tổng số       

I Lĩnh vực A       

1 Định mức X       

2 Định mức Y       

 …..       

II Lĩnh vực B       

1 Định mức M       

2 Định mức N       

 ……       

 



        

        

 

 

  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

Biểu số: 1407/BTNMT. Danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng, ban hành 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê danh mục các định mức kinh tế - kỹ thuật do do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành trong năm báo cáo và lũy kế đến ngày 
31/12 năm báo cáo.  

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi tên các định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Cột 1: ghi số định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành còn hiệu lực thi hành đến trước năm báo cáo; 

Cột 2, 3: ghi số định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, ban hành trong năm báo cáo (định mức xây dựng mới; định mức điều chỉnh, bổ sung); 

Cột 4: ghi số định mức kinh tế - kỹ thuật hết hiệu lực thi hành trong năm báo cáo; 

Cột 5: ghi số định mức kinh tế - kỹ thuật đã ban hành còn hiệu lực thi hành lũy kế đến ngày 31/12 năm báo cáo 

3. Nguồn số liệu 

- Chương trình ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 



- Số liệu tổng hợp của Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

 



 

 


